
STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

số CMND, 

Căn cước công 

dân

Hộ khẩu thường trú Nơi làm việc

1 Phan Thị Thúy 30/05/1984 285114456
KP. Phú Tân, P. Tân Phú, TP. 

Đồng Xoài, Bình Phước
Trường THCS Tân Phú

2 Nguyễn Hùng 31/08/1985 285118774
KP. Tân Bình, P. Tân Bình, TP. 

Đồng Xoài, Bình Phước.

Cục Thống Kê tỉnh Bình 

Phước

3 Nguyễn Đặng Công Danh 25/10/1995 285501040
Thôn 1, Nghĩa Trung, Bù Đăng, 

Bình Phước

Cty TNHH MTV XD và 

TM Phú Hào

4 Võ Văn Vũ 1989 285328725
Ấp 6, xã Tân Thành, TP. Đồng 

Xoài, Bình Phước
Tự do

5 Đinh Văn Tư 02/05/1987 285102179
Ấp 3, Xã Tiến Hưng, TP. Đồng 

Xoài, Bình Phước
Tự do

6 Nguyễn Hoàng Đạt 24/03/1994 285346520
KP.Thanh Bình, P.Tân Bình, 

TP.Đồng Xoài, Bình Phước.
Tự do

7 Dương Công Chánh 31/07/1978 285361345
Tổ 1, KP. Tân Phú, P.Tân Phú, TP. 

Đồng Xoài, Bình Phước
Tự do

8 Nguyễn Hữu Thuận 01/03/1987 024401024
Trung An, Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh

Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư 

tỉnh Bình Phước

I. Danh sách đối tượng đủ điều kiện

DANH SÁCH

(Ban hành kèm theo công văn số           /SXD-QLN ngày      /8/2019 của Sở Xây dựng)

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đối tượng mua nhà ở tại dự án Nhà ở xã hội Phúc Thành (đợt 3)



STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

số CMND, 

Căn cước công 

dân

Hộ khẩu thường trú Nơi làm việc

9 Phạm Văn Trường 18/01/1986 285887347
Thuận Hải, Thuận Phú, Đồng Phú, 

Bình Phước

Cty CP XD Cung Cấp 

Lắp Đặt Thiết Bị Xây 

Dựng An Bình

10 Đinh Thị Tuyết 05/07/1994 285441371
Ấp 3, Tiến Hưng, Đồng Xoài, Bình 

Phước
Cty TNHH FREEWELL

11 Dương Công Hậu 1984 285058923
KP. Ninh Thái, TT. Lộc Ninh, Lộc 

Ninh, Bình Phước
Tự do

12 Trần Thị Lễ 15/02/1972 285001038
KP 3, P.Tân Đồng, TP.Đồng Xoài, 

Tỉnh Bình Phước.
Tự do

13 Lại Hợp Quốc 12/07/1987 285277515
Ấp 1A, P. Tiến Thành, TP. Đồng 

Xoài, Bình Phước.

Cty TNHH TMDV Sài 

Gòn - Bình Phước

14 Nguyễn Văn Út 28/12/1992 285778736
KP. Tân Trà, P. Tân Bình, TP. 

Đồng Xoài, Bình Phước
Tự do

15 Hoàng Văn Tỉnh 15/08/1988 281331941
 Ấp 1, Xã Tiến Thành, TP. Đồng 

Xoài, Bình Phước

Trại Giam An Phước - 

Cục C10 - Bộ Công An

16 Nguyễn Thị Thu Thảo 18/07/1983 285034592
Ấp An Hòa, Thanh An, Hớn Quản, 

Bình Phước
Cty TNHH FREEWELL

17 Phạm Thị Thậm 1982 285477511
Ấp 3, Xã Tiến Hưng, TP. Đồng 

Xoài, Bình Phước
Tự do

1 Dương Thị Mộng Ngọc 09/08/1986 083186000438
P.Tân Phú, TP. Đồng Xoài, Bình 

Phước

VP UBND tỉnh Bình 

Phước

2 Trần Văn Trung 02/11/1966 285138569
KP. Xuân Bình, P. Tân Bình, TP. 

Đồng Xoài, Bình Phước.
Tự do

II. Danh sách đối tượng chưa đủ điều kiện



STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

số CMND, 

Căn cước công 

dân

Hộ khẩu thường trú Nơi làm việc

3 Lê Hoàng Anh 10/10/1993 285355651
Việt Kiểm Sát Nhân Dân 

huyện Đồng Phú



Ghi chú

I. Danh sách đối tượng đủ điều kiện

DANH SÁCH

(Ban hành kèm theo công văn số           /SXD-QLN ngày      /8/2019 của Sở Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đối tượng mua nhà ở tại dự án Nhà ở xã hội Phúc Thành (đợt 3)



Ghi chú

Thiếu bản sao hộ 

khẩu, hợp đồng lao 

động

Xác nhận của 

UBND phường 

chưa phù hợp

II. Danh sách đối tượng chưa đủ điều kiện



Ghi chú

Bổ sung giấy tờ 

chứng minh điều 

kiện cư trú
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